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TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ N, TỈNH ĐỒNG THÁP 

-                                          : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Phương T. 

Các   i thẩm nh n d n:  

1. Ông Nguyễn Thanh T; 

2. Bà Nguyễn Thị Phương T. 

-               òa: Bà Võ Thị Bảo N, Thư    T a án, T a án nhân dân thị xã 

Hồng Ngự. 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ    ị  ã      N tham gia phiên tòa: Bà Trương 

Ngọc O - Kiểm sát viên.  

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, t i tr  s  T a án nhân dân thị xã N, x t x  sơ th m 

công  hai v  án th     số: 239/2018/TLST-HNGĐ ngày 05 tháng 12 năm 2018, theo 

Quy t  ịnh  ưa v  án ra x t x  số: 15/2019/QĐXXST-DS ngày 25 tháng 3 năm 2019, 

Quy t  ịnh hoãn phiên tòa số: 06/2019/QĐST-DS ngày 11 tháng 4 năm 2019, gi a các 

 ương sự: 
 

1. Nguyên đơn: Anh Phan Hồng D, sinh năm 1977 (Có mặt)  

Địa chỉ cư trú:  hóm B, phường L, thị xã N, tỉnh Đồng Tháp. 

2. Bị đơn: Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1989 (Vắng mặt) 

Địa chỉ cư trú:  hóm B, phường L, thị xã N, tỉnh Đồng Tháp. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Bùi Tấn T của 

VPLS T thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp (Có  ơn xin vắng mặt). 

Địa chỉ: khóm A, phường L, thị xã N, tỉnh Đồng Tháp. 

 (Anh Phan Hồng D có mặt t i phiên t a; Chị Nguyễn Thị T vắng mặt t i phiên t a; 

Người bảo vệ quyền và  ợi ích hợp pháp của bị  ơn Luật sư Bùi Tấn T  vắng mặt t i 

phiên tòa, có  ơn xin vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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- Theo đơn khởi kiện ngày 03/12/2018 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ 

án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn anh Phan  ồng D trình bày: Vào năm 

2007, anh và chị Nguyễn Thị T tự nguyện tìm hiểu rồi k t hôn với nhau, có  ăng 

     t hôn t i Uỷ ban nhân dân phường L. Thời gian  ầu sống h nh phúc. Đ n 

năm 2016, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn do bất  ồng quan  iểm, vợ anh dọn ra   

riêng nên vợ chồng ly thân từ ngày 11/11/2016   n nay. Trong thời gian ly thân, 

anh  ã cố hàn gắn nhưng tình cảm vợ chồng không còn, không thể ti p t c chung 

sống với nhau  ược n a. Nay x t thấy vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng, tình cảm 

không còn, không thể sống chung với nhau, hôn nhân không thể ti p t c duy trì  

 ược n a nên anh yêu cầu ly hôn với chị Nguyễn Thị T. 
 

Về con chung: Có (03) ba con chung tên Phan Hồng N, sinh ngày 

13/4/2008, Phan Hào Q, sinh ngày 30/8/2011 và cháu Kim N (họ tên chưa  ầy  ủ), 

sinh ngày 02/9/2017. Hiện hai cháu Hồng N và Hào Q  ang sống chung với anh D, 

anh D yêu cầu  ược ti p t c nuôi dưỡng hai cháu Hồng N và Hào Q, không yêu 

cầu chị T cấp dưỡng cho hai cháu Hồng N và Hào Q; Còn cháu Kim N hiện  ang 

sống chung với chị T, anh D tự nguyện thống nhất giao chị T ti p t c nuôi dưỡng 

cháu Kim N (họ tên chưa  ầy  ủ), sinh ngày 02/9/2017, anh D  hông cấp dưỡng 

cho cháu Kim N. 
 

Về tài sản chung: Vợ chồng tự thỏa thuận,  hông yêu cầu T a án giải quy t. 
  

Về nợ chung: Không có,  hông yêu cầu T a án giải quy t. 
 

T i phiên t a, anh D trình bày: Nguyên nhân dẫn   n mâu thuẫn gi a hai vợ chồng 

anh  à do chị T có quan hệ tình cảm với người thanh niên  hác, anh có chứng cứ chứng 

minh  à USB anh  ã cung cấp cho T a án có ghi âm, ghi hình việc anh và gia  ình chị T   n 

bắt quả tang chị T  ang chung sống với người thanh niên  hác. Do chị T  ã tự bỏ nhà  i 

nhiều  ần nên nay anh cương quy t xin  y hôn với chị T. Anh D thừa nhận cháu Kim N (họ 

tên chưa  ầy  ủ), sinh ngày 02/9/2017  à con chung của anh D với chị T, hiện nay cháu Kim 

N  ang sống với chị T nên anh D thống nhất giao cháu Kim N cho chị T ti p t c nuôi 

dưỡng, anh D  hông cấp dưỡng cho cháu Kim N. 
 

- Tại bản khai ngày 11/12/2018 của bị đơn chị Nguyễn Thị T trình bày: Vào năm 

2007, chị và anh Phan Hồng D tự nguyện tìm hiểu,   t hôn, có  ăng      t hôn t i 

Uỷ ban nhân dân phường L. Thời gian  ầu sống h nh phúc. Đ n năm 2016, vợ 

chồng phát sinh mâu thuẫn do bất  ồng quan  iểm về  inh t , chị T dọn ra   riêng 

nên vợ chồng  y thân   n nay. Trong thời gian  y thân, chị T  ã cố hàn gắn nhưng 

 hông  ược. Nay chị c n tình cảm với chồng nên anh D yêu cầu  y hôn chị không 

thống nhất. 
 

Về con chung: Có 03 con chung tên Phan Hồng N, sinh ngày 13/4/2008, 

Phan Hào Q, sinh ngày 30/8/2011 và Kim N (họ tên chưa  ầy  ủ), sinh ngày 

02/9/2017, cháu Hồng N và cháu Q  ang sống chung với anh D, cháu Kim N  ang 

sống chung với chị T. Cháu Kim N chưa có họ tên  ầy  ủ  à do sau  hi sinh chị 

 àm mất giấy chứng sinh nên chưa  àm giấy  hai sinh cho cháu Kim N. Chị T xác 
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 ịnh cháu Kim N  à con ruột của anh D và chị T vì khi anh D và chị T ly thân thì 

chị T  ã mang thai  ược một tháng nhưng chị T thừa nhận chị  hông có giấy tờ gì 

chứng minh cháu Kim N  à con chung của chị và anh D. N u T a án giải quy t 

cho anh D và chị T  y hôn thì chị T yêu cầu  ược nuôi ba con chung tên Phan 

Hồng N, sinh ngày 13/4/2008 và Phan Hào Q, sinh ngày 30/8/2011 và cháu Kim N 

(họ tên chưa  ầy  ủ), sinh ngày 02/9/2017,  hông yêu cầu anh D cấp dưỡng cho 

các con. 
 

Về tài sản chung: Vợ chồng tự thỏa thuận,  hông yêu cầu T a án giải quy t. 
  

Về nợ chung: Không có,  hông yêu cầu T a án giải quy t. 
 

T i phiên t a,   i diện Viện  iểm sát nhân dân thị xã N phát biểu    i n về việc 

tuân theo pháp  uật trong quá trình giải quy t v  án của Th m phán và Hội  ồng x t x   ã 

chấp hành  úng quy  ịnh của Bộ  uật tố t ng dân sự. Về việc giải quy t v  án,  ề nghị: Về 

hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu xin  y hôn của anh Phan Hồng D với chị Nguyễn Thị T. Về 

con chung: Chấp nhận yêu cầu của anh Phan Hồng D. Anh D  ược ti p t c nuôi hai con 

chung tên Phan Hồng N, sinh ngày 13/4/2008 và Phan Hào Q, sinh ngày 30/8/2011. 

Chị T  ược ti p t c nuôi con chung tên Kim N (họ tên chưa  ầy  ủ), sinh ngày 

02/9/2017. Chị T, anh D không phải cấp dưỡng do  hông ai yêu cầu. Về tài sản 

chung: Vợ chồng tự thỏa thuận nên  hông  ề cặp   n; Về nợ chung: Không có nên không 

 ề cặp   n. 

Người bảo vệ quyền và  ợi ích hợp pháp của bị  ơn Luật sư Bùi Tấn T có 

 ơn xin vắng mặt nhưng có văn bản bảo vệ quyền và  ợi ích hợp pháp cho chị T 

như sau: Chị T  hông thống nhất  y hôn với anh D vì c n thương anh D; Về con 

chung: Chị T yêu cầu  ược nuôi 03 con chung tên Phan Hồng N, sinh ngày 

13/4/2008, Phan Hào Q, sinh ngày 30/8/2011 và Kim N (chưa rõ họ tên), sinh 

ngày 02/9/2017 vì hiện t i các con c n nhỏ; Về tài sản chung: Vợ chồng tự thỏa thuận 

nên  hông  ề cặp   n; Về nợ chung: Không có nên không  ề cặp   n. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài  iệu, chứng cứ có trong hồ sơ v  án  ược xem x t t i 

phiên toà và căn cứ vào   t quả tranh t ng t i phiên toà, T a án nhận  ịnh: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

- Về quan hệ pháp  uật tranh chấp: Đây  à v   iện Ly hôn nên thuộc th m quyền 

của T a án theo quy  ịnh t i  hoản 1 Điều 28 Bộ  uật tố t ng dân sự. 

- Về sự vắng mặt của  ương sự:  

+ Đối với bị  ơn chị Nguyễn Thị T: Vào ngày 05/12/2018 T a án th     v  

án thì chị Nguyễn Thị T vẫn c n sinh sống t i nơi  ăng    hộ  h u thường trú  à 

khóm B, phường L, thị xã N, tỉnh Đồng Tháp. Chị T nhận thông báo th     v  án 

của T a án vào ngày 07/12/2018,   n ngày 11/12/2018 chị T có bản  hai g i cho 
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T a án. Ngày 12/12/2018 chị T có nhận Thông báo về phiên họp  iểm tra việc 

giao nộp, ti p cận, công  hai chứng cứ và h a giải của T a án  ể   n ngày 

26/12/2018 h a giải nhưng chị T  hông   n tham gia h a giải mà bỏ  ịa phương  i 

  n nay. Chị T  ã thay  ổi nơi cư trú mà  hông thông báo nên theo quy  ịnh t i 

 hoản 3 Điều 40,  iểm a  hoản 2 Điều 277 Bộ  uật dân sự thì  ược coi  à chị 

Nguyễn Thị T cố tình giấu  ịa chỉ.  

+ Đối với người bảo vệ quyền và  ợi ích hợp pháp của bị  ơn Luật sư Bùi Tấn 

T: Luật sư Bùi Tấn T có  ơn xin vắng mặt ngày 26/4/2019 với    do từ  hi chị T bỏ 

 ịa phương  i   n nay Luật sư  hông ti p xúc,  iên   c  ược với chị T nên không rõ ý 

 i n của chị T hiện nay như th  nào nên gi  y    i n,  hông bổ sung gì thêm.   

Đ i diện Viện  iểm sát  ề nghị x t x  vắng mặt bị  ơn, người bảo vệ 

quyền và  ợi ích hợp pháp của bị  ơn. Do  ó, Hội  ồng x t x  x t x  vắng mặt bị 

 ơn chị Nguyễn Thị T và người bảo vệ quyền và  ợi ích hợp pháp của bị  ơn Luật 

sư Bùi Tấn T theo thủ t c chung. 
 

[2] Về n i dung vụ án:   

- Về hôn nhân: Anh Phan Hồng D yêu cầu  y hôn với chị Nguyễn Thị T.  

X t thấy, hôn nhân gi a anh Phan Hồng D và chị Nguyễn Thị T là hôn 

nhân hợp pháp vì anh chị có  ăng      t hôn theo quy  ịnh t i Điều 9 Luật Hôn 

nhân và gia  ình. 

Mặc dù chị T  hông thống nhất  y hôn nhưng anh D cho rằng nguyên nhân 

mà anh yêu cầu  y hôn với chị T  à do chị T có mối quan hệ tình cảm với người 

thanh niên  hác, thường xuyên bỏ nhà trốn  i, anh  ã nhiều  ần tha thứ mong hàn 

gắn tình cảm gia  ình nhưng chị T  hông thay  ổi. Nay anh D cương quy t yêu 

cầu T a án giải quy t cho anh  ược  y hôn với chị T. 

Thời gian  y thân gi a anh D và chị T  à từ năm 2016   n nay cũng  ã  âu, 

anh D cung cấp  ược cho T a án một USB có  o n video ghi âm, ghi hình việc gia 

 ình chị T cùng anh D  i   n chỗ   của chị T và người thanh niên  hác (người mà 

anh D cho rằng chị T có quan hệ tình cảm)  ang chung sống với nhau. 

Ông Nguyễn Văn V  à cha ruột của chị T xác nhận: Trong quá trình chung 

sống anh D và chị T có mâu thuẫn tình cảm với nhau nhiều  ần,  à mâu thuẫn trầm 

trọng, chị T tự   bỏ nhà  i  ần này  à  ần thứ ba nên cuộc sống vợ chồng của anh D 

và chị T  hông h nh phúc. Nguyên nhân mà chị T bỏ nhà  i  à do chị có quan hệ 

tình cảm với người thanh niên  hác nên chị T tự   trốn theo người thanh niên  ó, 

gia  ình  ã tìm gặp  êu về nhiều  ần nhưng chị T vẫn trốn  i,  ần này gia  ình 

 hông bi t chị T  i  âu,  hông  iên   c  ược. N u anh D và chị T sống chung   i 

với nhau thì cuộc sống vợ chồng cũng  hông h nh phúc nên gia  ình ông thống 

nhất việc anh D yêu cầu  y hôn với chị T. 

Hội  ồng x t x  x t thấy mâu thuẫn tình cảm gi a anh Phan Hồng D và chị 

Nguyễn Thị T  à mâu thuẫn trậm trọng,  ời sống chung  hông thể   o dài, m c 

 ích hôn nhân  hông   t  ược. Vì vậy, việc anh Phan Hồng D yêu cầu xin  y hôn 

với chị Nguyễn Thị T  à có căn cứ nên Hội  ồng x t x  chấp nhận. 
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- Về con chung: Có (03) ba con chung tên Phan Hồng N, sinh ngày 

13/4/2008 và Phan Hào Q, sinh ngày 30/8/2011 và cháu Kim N, sinh ngày 

02/9/2017 (họ tên chưa  ầy  ủ). Hiện hai cháu Hồng N và Hào Q  ang sống chung 

với anh D, còn cháu Kim N  ang sống với chị T. Anh D yêu cầu  ược ti p t c 

nuôi dưỡng hai cháu Hồng N và Hào Q,  hông yêu cầu chị T cấp dưỡng cho hai 

cháu Hồng Ngân và Hào Quang. Anh Duy tự nguyện thống nhất  ể chị T ti p t c 

nuôi dưỡng cháu Kim N, sinh ngày 02/9/2017, anh D  hông cấp dưỡng cho cháu 

Kim N. Chị T  hông thống nhất theo yêu cầu của anh D mà chị T yêu cầu  ược 

nuôi ba  ứa con chung,  hông yêu cầu anh D cấp dưỡng cho các con. Hội  ồng x t 

x  x t thấy: 
 

T i phiên t a, anh D thừa nhận gi a anh D và chị T có ba người con chung 

tên Phan Hồng N, sinh ngày 13/4/2008 và Phan Hào Q, sinh ngày 30/8/2011 và 

cháu Kim N (họ tên chưa  ầy  ủ), sinh ngày 02/9/2017. Cháu Phan Hồng N, sinh 

ngày 13/4/2008 và Phan Hào Q, sinh ngày 30/8/2011, hiện  ang sống chung với 

anh D, anh D hiện có công việc và thu nhập ổn  ịnh nên có  ủ  iều  iện chăm sóc, 

nuôi dưỡng và giáo d c cháu Hồng N và cháu Hào Q, hai cháu vẫn  ược  i học và 

 ảm bảo  ược cuộc sống ổn  ịnh. Ông V  à cha của chị T xác nhận: Mặc dù anh D 

g i  ơn yêu cầu  y hôn với chị T nhưng mối quan hệ tình cảm gi a anh D và gia 

 ình chị T vẫn bình thường, anh D cũng thường g i cháu Hồng N và Hào Q cho 

gia  ình bên ngo i chơi. Mặc  hác, từ  hi chị T bỏ  ịa phương  i   n nay thì cháu 

Hồng N và Hào Q sống với anh D, hiện nay chị T không có mặt t i  ịa phương 

nên chị T không  ủ  iều  iện  ể chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Hồng N và Hào Q. 

Do  ó,  ể  hông gây xáo trộn cuộc sống ổn  ịnh của cháu Phan Hồng N, sinh ngày 

13/4/2008 và Phan Hào Q, sinh ngày 30/8/2011, nhằm  ảm bảo tâm    ổn  ịnh, 

 ảm bảo quyền  ợi về mọi mặc cho hai cháu và cũng theo nguyện vọng của cháu 

Hồng N và cháu Hào Q. Do  ó, Hội  ồng x t x  x t thấy yêu cầu của anh Ph m 

Hồng D  à có căn cứ nên chấp nhận. Anh Phan Hồng D  ược ti p t c nuôi hai con 

chung tên Phan Hồng N, sinh ngày 13/4/2008 và Phan Hào Q, sinh ngày 

30/8/2011, chị T  hông phải cấp dưỡng cho hai con do anh D  hông yêu cầu. Chị 

Nguyễn Thị T  ược ti p t c nuôi con chung tên Kim N (họ tên chưa  ầy  ủ), sinh 

ngày 02/9/2017, anh D  hông phải cấp dưỡng cho cháu Kim N do chị T không yêu 

cầu. Anh Phan Hồng D, chị Nguyễn Thị T cùng các thành viên gia  ình  hông 

 ược cản tr  chị Nguyễn Thị T, anh Phan Hồng D trong việc thăm nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo d c con. 

- Về tài sản chung: Anh Phan Hồng D, chị Nguyễn Thị T tự nguyện thỏa thuận, 

 hông yêu cầu T a án giải quy t nên Hội  ồng x t x   hông xem x t giải quy t. 

- Về nợ chung: Anh Phan Hồng D, chị Nguyễn Thị T thống nhất là không có, 

 hông yêu cầu T a án giải quy t nên Hội  ồng x t x   hông xem x t giải quy t. 

- Về án phí dân sự sơ th m hôn nhân và gia  ình:  

Buộc anh Phan Hồng D chịu 300.000  tiền án phí dân sự sơ th m hôn nhân 

và gia  ình,  ược  hấu trừ vào tiền t m ứng án phí mà anh D  ã nộp theo quy  ịnh 

t i  hoản 4 Điều 147 Bộ  uật tố t ng dân sự.  

Vì các  ẽ trên;   
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 U  T ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 28,  hoản 3 Điều 40,  hoản 4 Điều 147,  iểm b 

 hoản 2 Điều 227 Bộ  uật tố t ng dân sự; Điều 56, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật 

hôn nhân và gia  ình; Điểm a  hoản 5 Điều 27 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội  hóa 14 quy  ịnh về mức thu 

miễn, giảm, thu nộp, quản    và s  d ng án phí và  ệ phí T a án. 

Tuyên x : 

1/ Về hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của anh Phan Hồng D  ối 

với chị Nguyễn Thị T. 

2/ Về con chung: Anh Phan Hồng D  ược ti p t c nuôi hai con chung tên 

Phan Hồng N, sinh ngày 13/4/2008 và Phan Hào Q, sinh ngày 30/8/2011 (hiện nay 

 ang sống với anh Duy), chị Nguyễn Thị T  hông phải cấp dưỡng cho hai con do 

anh Phan Hồng D  hông yêu cầu. Chị Nguyễn Thị T  ược ti p t c nuôi dưỡng con 

chung tên Kim N, sinh ngày 02/9/2017 (họ tên chưa  ầy  ủ, hiện  ang sống với 

chị T), anh Phan Hồng D  hông phải cấp dưỡng cho cháu Kim N do chị Nguyễn 

Thị T  hông yêu cầu. Anh Phan Hồng D, chị Nguyễn Thị T cùng các thành viên 

gia  ình  hông  ược cản tr  chị Nguyễn Thị T, anh Phan Hồng D trong việc thăm 

nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo d c con. 

3/ Về tài sản chung: Anh Phan Hồng D, chị Nguyễn Thị T tự nguyện thỏa 

thuận,  hông yêu cầu T a án giải quy t nên Hội  ồng x t x   hông xem x t giải quy t. 

4/ Về nợ chung: Anh Phan Hồng D, chị Nguyễn Thị T thống nhất  à  hông 

có,  hông yêu cầu T a án giải quy t nên Hội  ồng x t x   hông xem x t giải quy t. 

5/ Về án phí dân sự sơ th m hôn nhân và gia  ình:   

Buộc anh Phan Hồng D chịu 300.000  tiền án phí dân sự sơ th m hôn nhân 

và gia  ình,  ược  hấu trừ vào tiền t m ứng án phí 300.000  mà anh D  ã nộp 

theo biên  ai thu t m ứng án phí số 02718, ngày 05/12/2018 của Chi c c Thi hành 

án dân sự thị xã N. Không ai phải nộp thêm. 

Các  ương sự  ược quyền  háng cáo bản án trong thời h n 15 ngày  ể từ 

ngày tuyên án. Riêng  ương sự vắng mặt  ược quyền  háng cáo trong thời h n 15 

ngày  ể từ ngày nhận hoặc niêm y t bản án. 

“Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại 

Điều 2 Luật Thi hành án d n sự thì người được thi hành án d n sự, người phải thi 

hành án d n sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 

7a và 9 Luật Thi hành án d n sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án d n sự năm 2008”(sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

N     ậ :                                                        TM.HỘI ĐỔNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các  ương sự;                                                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND thị xã Hồng Ngự; 
- Lưu hồ sơ v  án.                                                                                              (Đã   ) 

                                                                                    Nguyễn Phƣơng T  


